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Câu 1. (3,0 điểm) 
a) Nhân tố sinh thái là gì? Kể tên các nhóm nhân tố sinh thái?

b) Chuột sống ở rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: Mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây cối, gỗ mục, giun đất, gió, thảm lá khô, sâu ăn cây, lượng mưa.
Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm sinh thái.
Câu 2. (3,5 điểm) 
Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sau: cỏ, thỏ, dê, sâu hại thực vật, hổ, mèo rừng, vi sinh vật, chim sâu.

a) Hãy chỉ ra 4 chuỗi thức ăn ở quần xã.
b) Vẽ lưới thức ăn, chỉ rõ: Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
c) Giữa hổ và mèo rừng trong quần xã trên thuộc mối quan hệ sinh thái nào đã học?
Câu 3. (3,5 điểm) 
Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã? Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?
- ---Hết-- -
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(3,0 điểm)
	a)
* Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động lên sinh vật.
* 2 nhóm nhân tố sinh thái

- Nhân tố vô sinh

- Nhân tố hữu sinh:

 + Nhân tố các sinh vật khác

 + Nhân tố con người
	0,5

1,0



	
	b)
* Nhân tố vô sinh:

+ Mức độ ngập nước

+ Độ dốc của đất

+ Nhiệt độ    

+ ánh sáng                                                              

+ Độ ẩm                                      

+ áp suất không khí                                             

+ Gỗ mục        

+ Gió                                                                   

+ Thảm lá khô
+ Lượng mưa
* Nhân tố hữu sinh:

+ Kiến         

+ Rắn hổ mang

+ Giun đất                   

+ Cây cối            

+ Sâu ăn cây
	1,0

0,5



	2

(3,5 điểm)
	a)
 4 chuỗi thức ăn trong quần xã:

+ Cỏ -> Thỏ - > Mèo rừng -> Vi sinh vật.

+ Cỏ -> Thỏ - > Hổ -> Vi sinh vật.

+ Cỏ -> Dê - > Hổ -> Vi sinh vật.

+ Cỏ -> Sâu- > Chim sâu -> Vi sinh vật.
	1,0

	
	b)
- Lưới thức ăn:

                  Sâu                    Chim sâu

Cỏ             Thỏ                       Mèo rừng                         VSV

                  Dê                        Hổ

- Chỉ rõ : 

+  SV sản xuất : cỏ

+  SV tiêu thụ: dê, thỏ, hổ, mèo rừng, chim 


+ SV phân giải: vi sinh vật

	1,5

0,5

	
	c) Giữa hổ và mèo rừng trong quần xã thuộc mối quan hệ cạnh tranh khác loài vì cùng tranh nhau con mồi (thỏ).
	0,5

	3

(3,5 điểm)

	* Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

- Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn

- Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã

- Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật

- Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm

- Trồng cây, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật

* Là học sinh, để góp phần bảo vệ thiên nhiên cần:

+ Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh công cộng, vệ sinh công viên, trường học, đường phố...

+ Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.

+ Tuyên truyền về giá trị của thiên nhiên và mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè và cộng đồng.

(Chú ý: HS có thể trình bày khác nhưng nghĩa đảm bảo vẫn chó điểm tối đa)
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1


-HẾT-

